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	Số: 1890/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 62/TTr-SYT ngày 06 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm. Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ: Chi tiết có phụ lục II đính kèm bãi bỏ 09 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công khai, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và chuyên trang cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái
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U'Y BAN NHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH HAI DUONG | Péc lap - Tw do - Hanh phiic
Sé:J@O /Qb-UBND Hai Duong, ngay /‘Lf thdang 6 nam 2018
QUYET PINH

V& viéc cong b Danh muc thi tuc hanh chinh thuoc pham vi
chitc ning quan ly cia S¢'Y té tinh Hai Dwong

_,«Ci{fJ TI'CH?:EY BAN NHAN DAN TiNH HAI DUONG

‘;‘11-.

Can crLudt. To chuc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 5 nam 2015;

Can clr Nghl dmh §6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cta Chinh
phii vé& kiém soéat thit tuc hanh chmh Nghl dinh sb 48/2013/ND CP ngay 14
thang 5 ndm 2013 ctia Chinh phi vé stra'ddi, bd sung mét s6 dleu cla cac Nghi
dinh lién quan dén kiém soat thit tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017ND-CP
ngay 07 thang 8 nam 2017 ctia Chinh pht sta d6i, bd sung mdt sd diéu clia cic
Nghi dinh lién quan dén kiém soat thii tuc hanh chinh;

Can cir Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nim 2017 cua
Bé trudng, Chu nhiém Vin phong Chinh pht huéng dan v& nghiép vu kiém soat
thd tuc hanh chinh;

Xét d& nghi cia Gidm dbc SO Y té tal T& trinh sb 62/TTr-SYT ngay 06
thang 6 ndm 2018, ‘

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh ndy Danh muc thu tuc hanh chinh
thudc pham vi, chirc ning quan ly ciia S& Y té tinh Hai Duong, cu thé:

1. Danh muc thii tuc hanh chinh méi ban hanh: Chi tiét ¢6 Phu luc I dinh
kém. Noi dung chi tiét clia tht tuc hanh chinh dugc ban hanh kém theo Quyét
dinh s6 2968/QD-BYT ngay 16/5/2018 ciia Bo trudng B Y té vé& viéc cong bd
tht tuc hanh chinh stra d6i dwoc quy dinh tai Théng tu sb 56/2017/TT-BYT
ngdy 29 thang 12 nim 2017 cta B truéng BS Y t& quy dinh chi tiét thi hanh
Luat bao hiém xa hoi va Luét an toan vé sinh lao dgng thudce linh vuc y té.

2. Danh muyc tht tyc hanh chinh céng b6 bai bo: Chi tiét ¢6 phu luc I dinh
kém bai bo 09 tht tuc hanh chinh d3 dugc cong bé tai Quyét dinh sb 3525/QB‘-
UBND ngay 20 thang 11 nam 2017 cta Chu tich UBND tinh Hai Du:orng vé vide
cong b thii tuc hanh chinh thudc pham vi, chirc ning quan ly cta S Y té,







Pidu 2. S¢ Y té c6 trach nhiém chi dao, hudng dan cac don vi truc thude
cong khai, tiép nhédn va giai quyét thd tuc hanh chinh theo ding quy dinh.

Vin phong UBND tinh c6 trach nhiém cdp nhat cong khai thii tuc hanh
chinh trén Co s dir liéu quéc gia vé thi tuc hanh chinh va chuyén trang cai cch
tht tuc hanh chinh ctia UBND tinh dam bao kip théi, dﬁy du, chinh xac.

Piéu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam déc S6 Y té va cac 6 chir,

ca nhan c6 lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.Je fo
_ s

Noi nhin:

- Nhu Diéu 3;

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP);
- Trung tdm CNTT;

- Luu: VT, KSTTHC 4.

wong Thai







»\:’} = Y

"-1_-'(:@“».-'. /

=/ Eﬁ/qgo ]
2

LN

S

L i

vy 4
=
e

Lo

"PhuylucI

7 ,Q:,éjféj:%h s6 80 /OD-UBND ngay
; Chu tich UBND tinh hai Duong) ‘

ANHMUCSTHU TYUC HANH CHINH THUQC PHAM VI
HUCNANG QUAN LY CUA SO'Y TE HAI DUONG

thang 6 ndm 2018

TT

Tén thi tuc
hanh chinh

Thai han
giai quyét

Pia diém thwc
hién

Phi, ¢ phi
(dong)

* . ..Cin cit phip Iy

I. LINH VU'C GIAM PINH Y KHOA

Khim  giam
dinh  thuong
tat 1an dau do
tai nan lao
dong

Khoéng
quy dinh

Phong Giam
dinh y khoa -
Bénh vién da
khoa tinh, dia
chi: 86 225
Nguyén Luong
Bang, thanh phd
Hai Duong, tinh
Hai Duong.

Theo Théng tu
s&
243/2016/TT-
BTC ngay
11/11/2016

cia B§ trudng.

Bo Tai chinh
(Cé biéu phi
dinh kem sau
Danh muc

nay)

-Lujt bdo hibm xa hoi sb 58/2014/QHI3 ngdy
20/11/2014;

-Luat an toan, vé sinh lao ddng sé 84/2015/QHI13
ngly 25/6/2015;

-Théng tu sé 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017

ctia BS truéng Bo Y & quy dinh chi tiét thi hanh
Luét bao hiém x& hoi va Luat an toan, vé sinh lao
dong thudc linh vuc y té;

- Thong tu sé 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
cua B trudng B Tai chinh quy dinh mirc thu, ché
@ thu, ndp, quan ly va sir dung phi thdm dinh cép
gidy giam dinh y khoa.








TT | Ténthituc | Thoihan | Dija diém thye Phi, 1€ phi _,—7:; Can ci phap 1y
hanh chinh | gidi quyst hién (@dng) ,f - 7'\
2 Kham  gidm | Khéng Phong Gidm Tpeo Théng tur | - Luat bao hlem‘( x4 hoi sb 58/2014/QHI3 ngay
dinh lan diu|quydinh |dinh y khoa - |sb T20/11/2014 < j
do henh nghé Bénh vien c_ta 243/ 2016/TT: -Luat an- foan #vé sinh lao ddng sé 84/2015/QH13
nghiép khoa tinh, dia| BTC Ngay | 1oy 535/67207 5:
chi: S6 225111/11/2016
Nguyén Luong | cia Bé trudng - Thong tu sb 56/2017’/TT—BYT ngay 29/12/2017
Bing, thanh phé | Bo Tai chinh | ¢%2 BY truéng Bd Y te quy dinh chi tiét thi hanh
Hai Duong, tinh (éé bidu phi Luét bio hiém x3 hoi va Ludt an toan, v¢ smh lao
Hai Duong. dinh kém say | 46ng thude linh vue y t&;
Danh muc | - Thong tu sb 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
nay) cha B¢ truéng Bo Tai chinh quy dinh muc thu, ché
dd thu, ndp, quan ly va su dyng phi thim dinh cép
gidy giam dinh y khoa.
3 Kham  giam | Khong Phong Giém | Theo Thong tu | - Lufdt bao hidm x3a hoi sé 58/2014/QH13 ngay
dinh dé ’ thuc | quy dinh | dinh y khoa -|sé 20/11/2014;
hién ché do Bénh vién da|243/2016/TT- | 144 an toan, vé sinh lao dong sé 84/2015/QHI3
huu tri d61 véi khoa tinh, dia|BTC ngay ; )
.. A ) x ngdy 25/6/2015;
ngudi lao déng chi: S0 225|11/11/2016

Neuyén Luong
Bang, thanh phd
Hai Duong, tinh
Hai Duong.

cia Bo trudng
B6 Tai chinh

(Cé biéu phi

dinh kem sau
Danh muc

nay)

- Thong tu sb 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
cla Bo truéng BO Y t& quy dinh chi tiét thi hanh
Luat bao hiém x3 hoi va Luét an toan, v& sinh lao
d6ng thudc linh vue y té;

- Thong tu sb6 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
ctia Bo truéng Bé Tai chinh quy dinh mirc thu, ché








chdm soc con
sau khi sinh
hodc sau khi
nhdn con do

Nguyén Luong
Bang, thanh phb
Hai Duong, tinh
Hai Duong.

cua Bd truong
B Tai chinh

(C6 biéu phi

dinh kem sau

TT | Tén tha tuc | Thoihan | Dia diém thue Phi, 1€ phi Cin o phap ly
hanh chinh | gidi quyét hién (dbng)
do thu, ndp, quan ly va sir dung phi tham dinh cip
gidy giam dinh y khoa.
4 Kham  gidm | Khong Phong Giam | Theo Théng tu | - Luat bao hiém x& hoi sb 58/2014/QH13 ngay
dinh dé thuc | quy dinh dinh y khoa -1}s0 20/11/2014;
hién ché do ti Béoh  vién  da | 24372016/TT- | 7y an toan, vé sinh lao dong sb 84/2015/QHI3
tuat khoa tinh, dia|BTC ngay ; .
. < ngay 25/6/2015;
chi: S6 225|11/11/2016 )
Neuyén Luong |cia Bd trudng - Théng tr s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
Bing, thanh ph |B6 Tai chinh | U2 BO truong B Y té quy dinh chi tiét thi hanh
Hai Duong, tinh (C6 bidu phi | Luédt bao hiém x& hdi va Luat an toan, vé sinh lao
Hai Duong. dinh kém sau | 40ng thuge linh vycy t&;
Danh myc | - Thong tw s6 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
nay) ciia B trudng B9 Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d§ thu, ndp, quéan ly va s dung phi tham dinh cép
gidy giam dinh y khoa.
5 Kham  giam | Khéng Phong Giam | Theo Thong tu | - Luét bao hiém xa h01 56 58/2014/QH13 ngay
dinh dé xac|quydinh |[dinh y khoa -|sd 20/11/2014; .
dinh lao dong Bénh vién da)243/2016/TT- | 1 at an toan, vé sinh lao dong sb 84/2015/QH13
nit khéng du khoa tinh, dia|BTC ngay | . .» :
oo ” . P ngay 25/6/2015;
sic khoe d¢ chi: S6 225{11/11/2016

- Théng tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
ctia Bo truéng BO Y t& quy dinh chi tiét thi hanh
Luét bao hiém xa hoi va Ludt an toan, vé sinh lao
dong thudc linh vurc y té;

3








TT | Tén thi iuc Thoihan | Dia diém thirc Phi, 1€ phi Can cir phap ly
hanh chinh | giai quyét hién (dbng) |
nhd  ngudl Danh muc | - Thong tu s6 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
mang thai ho nay) cta B§ truong B Tai chinh quy dinh mic thu, ché
ho#c phai nghi dd thu, ndp, quan ly va sir dung phi thdm dinh cap
dudng thai gidy giam dinh y khoa.
6 Kham  giam Khoéng Phong Giam | Theo Thong tur | - Ludt bao hiém x3 hoi s 58/2014/QH13 ngay
dinh dé huéng | quy diph | dinh y khoa -)s0 20/11/2014;
bil(_) 1}16111 xa Bénh vien §a 243/2016/ TT: - Luét an ton, vé sinh lao dong sb 84/701</QH13
hoi mét lan khoa tn}h, dia | BTC ngay ngdy 25/6/2015; .
chi: S6 22511/11/2016
Nguydn Luong|ctia Bo truong - Théng tu sb 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
Biang, thanh phé | B6 Tai chinh cua B truéng By Y t€ quy dinh chi tiét thi hanh
Hai Duong, tinh (C6 bidu phi| Ludt bao hiém x& hoi va Lujt an toan, vé sinh lao
Hai Duong. dinh kém sau | 4Ong thude linh vyre y t€;
Danh ~ muyc | - Thong tu sb 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
nay) cia B¢ truéng Bo Tai chinh quy dinh mitc thu, ché
dd thu, ndp, quan ly va sir dung phi thdm dinh cap
gidy gidm dinh y khoa. .
7 Khém  giam | Khong Phbhg Gidm Theo Théng tu | - Ludt bao hiém x3 hdi sé 58/2014/QH13 ngay |
dinh lai d6i|quydinh |dinh y khoa -|so 20/11/2014;
Vol treong hop Bénh vién da|243/2016/TT- | 14t an toan, vé sinh lao dong sb 84/2015/QH13
tdi phéit ton khoa tinh, dia|BTC ngay
X ngay 25/6/2015;
thuong do tai chi: S6 225]11/11/2016
nan lao dong Nguyén Luong |cia Bé trudng - Théng tu sb 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
B6 Tai chinh | cta Bd truéng Bo Y t€ quy dinh chi tiét thi hanh

Bing, thanh phd
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TT

Tén tha tuc
hanh chinh

Thaoi han
giai quyet

Pia diém thre
hién

Phi, 1& phi
(ddng)

Can o phiap ly

Hai Duong, tinh
Hai Duong,

(Cé biéu phi
dinh kéem sau
Danh muc

nay)

Luat bao hiém x&d hoi va Luat an toan, vé sinh lao

- d6ng thude linh vuc y té;

- Thong tu sé 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
clia Bo trudng Bd Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d6 thu, ndp, quan 1y va st dung phi thdm dinh cép
gidy giam dinh y khoa.

E

Kham  giam
dinh lai bénh
nghé nghiép
tai phat

Khong
quy dinh

Phong Giam
dinh y khoa -
Bénh vién da
khoa tinh, dia
chi: - S6 225
Nguyén Luong
Biang, thanh phd
Hai Duong, tinh
Hai Duong.

Theo Thong tu
sb ~
243/2016/TT-
BTC ngay
11/11/2016

cua B trudng
Bo Tai chinh
(Cé biéu phi
dinh kem sau
Danh muc

nay)

-Luét bao hidm x3 hoi sé 58/2014/QH13 ngay
20/11/2014;

- Luét an toan, vé sinh lao ddng s6 84/2015/QHI13
ngay 25/6/2015;

- Théng tu sé 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
clia B4 truomg B6 Y t€ quy dinh chi tiét thi hanh
Luét bao hiém xa hoi va Luét an toan, vé sinh lao
d6ng thudc linh virc y té;

- Théng tu s& 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
clia B trudng Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi thim dinh cép
gidy giam dinh y khoa.

Kham  giam
dinh tong hop

Khéng
quy dinh

Phong Giam
dinh y khoa -
Bénh vién da
khoa tinh, dia
chi: 86 225

Theo Thoéng tu
50
243/2016/TT-
BTC ngay
11/11/2016

-Luft bao hidm x3 hoi sb 58/2014/QHI3 ngay
20/11/2014;

- Luét an toan, vé sinh lao dong s6 84/2015/QH13
ngay 25/6/2015;
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T

Tén thu tuc
hanh chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém thye
hién

Phi, 1€ phi
(déng)

Can cir phap Iy

Nguyén Luong
Bing, thanh phd
Hai Duong, tinh
Hai Duong.

cua B truéng
Bd Tai chinh
(C6 bidu phi
dinh kém sau
Danh muc

nay)

- Théng tu sd 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017
ciia Bo truomg B6 Y t& quy dinh chi tiét thi hanh
Luit bao hiém x3 hoi va Luat an toan, vé sinh lao
dong thude linh vuc y té;

- Théng tu sé 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016
ctia Bo truéng Bo Tai chinh quy dinh mrc thu, ché
d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi thdm dinh cép
gidy giam dinh y khoa.








BIEU PHI THAM PINH CAP GIAY GIAM DINH Y KHOA
(Ban hémh kém theo Théng tw sé 243/2016/TT-BTC
ngay 11 thang 11 ndm 2016 cia B trucng B Tai chinh)

STT Ngi dung (@ 3n;[:;£; hop)
1 hiam ldm sang phue vu gidm dinh y khoa
Truong hop kham giam dinh théng thuong 1.150.000
rudng hop kham giam dinh phiic quyét 1.368.000
Truong hop kham giam dinh dac biét 1.513.000
2 him cén ldm sang phuc vu giam dinh y khoa
2.1 |Ghi dién nio d6
ruong hop kham gidm dinh théng thudng 155.000
Trudng hop kham giam dinh phic quyét 238.000
Truong hop kham giam dinh dic biét 253.000
2.2 [Siéu 4m 2D B
Truong hop kham giam dinh théng thudng 150.000
Trudong hop kham giam dinh phic quyét 173.000
rudng hop kham giam dinh d3c biét 188.000
2.3 Siéu am 3D, 4D |
Trudng hop kham giam dinh thong thudng 250.000
Truong hop kham gidm dinh phiic quyét 288.000
Truong hop kham giam dinh dac biét 313.000
2.4 (Ghi dién tAm db
ruong hop kham giam dinh thong thudng 135.000
Truong hop kham gidm dinh phac quyét 158.000
Trudng hop kham giam dinh déc bigt 173.000
2.5 [Chup phim X-quang
Truong hop kham giam dinh thong thuong 165.000
188.000

rudng hop kham gidm dinh phuc quyét

1








STT

Noi dung

Mire thu

(dong/trueong hop)

Trudng hop kham gidm dinh déc biét 203.000
2.6 Chup CT Scanner

Trudng hgp kham giam dinh thong thuong 1.102.000

Trudng hop khim gidm dinh phic quyét 1.147.000

Trudng hop kham giam dinh dic biét 1.177.000
2.7 Chup céng huong tir (MRI)

Trudng hop khdm giam dinh théng thudng 1.702.000

Trudng hop kham giam dinh phic quyét 1.747.000

Trudng hop kham gidm dinh diic biét 1.777.000
2.8 (Chup cét 16p 3D (MSCT)

Trudng hop khdm giam dinh théng thudng 2.772.000

Trudng hop kham giam dinh phic quyét 2.838.000

Trudmg hop kham gidm dinh dic biét 2.882.000
2.9 Po théng khi phdi

Truong hop kham gidm dinh thong thudng 135.000

Truong hop kham giam dinh phic quyét 158.000

Truong hgp kham giam dinh dic biét 173.000
2.10 Po dién co

Truong hop kham gidm dinh thong thudng 185.000

Truong hop kham gidm dinh phic quyét 208.000

Truong hop kham giam dinh dac biét 314.000

Céc xét nghiém thudng quy: Bao gém lam mét hoiic céc

xét nghiém co ban, thong thuong, nhu: Cong thitc mau;
2.11 kéc xét nghiém mau ve céc chi s0 sinh héa co bén

(Glucose Ure, Creatinin, axit Uric), FT3, FT4, TSH, dién

giai 40, nuée tiéu 10 théng sb

Trudng hop khdm gidm dinh théng thuong (Jin diu) 135.000

Truong hop kham gidm dinh phic quyét 158.000

Trudng hop kham gidm dinh dac biét 173.000








STT

N§i dung

. Mikc thu
(dong/truong hop)

2.12

Cac xét nghiém khac: Bao gbm 1am mot hodc khong qua
ba chi s sinh héa dic biét, nhu: Protein, Albumin,
Globulin, Cholestero! toan phan, Triglycerit, HbAIC,
SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh), HDL, LDL,
Cho, oFP, PSA.T, PSAF, PTH, CEA, Cyfra 21-1, Pro
BNP, Pro GRT, LDH, AFP, HbeAg, Anti HBV, Anti
t{BE, Anti HCV, nghiém phdp ting dudng huyét, xét
ghiém tim BK

Truong hop kham gidm dinh thong thudng (1an dau)

153.000

Truong hop kham gidm dinh phic quyét

176.000

Trudng hop kham giam dinh ddc biét

282.000

2.13

(Cac chi s6 xét nghiém nudc tidu: Téng phan tich nude
tiéu, phorphyrin (dinh tinh), Protein niéu, Creatinin niéu,
Amylase niéu, Photphotaza kiém, lipase, dién giai 6
niéu, ly tim nudc dich chin doan té bao:

Trudmg hop kham giam dinh théng thudng (Jan déu)

200.000

Trudong hop kham gidm dinh phtic khuyét

250.000

Truong hop kham giam dinh dac biét

300.000

2.14

o thinh lyc don 4m, do nhi lugng, do phadn xa gén co’

' bban dap, do dién thinh gidc than nfo (ABR), do 4m 4c tai

(OAE), do dép Ging trang thai bén vimng thinh giac
(ABSR): - '

Truong hop kham gidam dinh thong thuong (14n dau)

500.000

Truong hop kham gidm dinh phic khuyét

550.000

600.000

Ghi chu:

ruong hop kham giam dinh déc biét

- Trudmg hop ¢6 chi dinh lam tir bdn chi s6 sinh hoa dac biét trér 1én thi mirc thu tién
tir chi s6 thit tw nay duoc thu theo mic thu ctia Bénh vién da khoa cdp tinh, thanh phé
truc thudce trung wong trong cting mét tinh, thanh phd vai co s giam dinh y khoa.
- P& phuc vu cho viéc chdn doan bénh, tat, co s& giam dinh y khoa c6 thé chi dinh
ngudi duge kham gidm dinh thuc hién kham tai co s¢ y té khac. Trudng hop chi dinh
kham cac ndi dung trong Biéu néu trén thi co s& gidm dinh chi tra chi phi; trudng hop
chi dinh khdm ngoai cic ndi dung trong Bidu néu trén thi ngudi duge gidm dinh y
khoa phai chi tra chi phi kham cho co s& thuc hién viéc kham./.

N Fr‘
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A. THU TUC HANH CHINE

Phu luc 11:

STT

S6 hé so
TTHC

ot tuc hanh chinh

Tén van ban QPPL quy dinh viée bii bd thu tuc
hanh chinh

I. LINH VUC GIAM PINH Y KHOA

1

HDU-281687

Thi tuc Giam dinh thuong tat 1an dau do
tal nan lao- dong dbi véi ngudi lao dong
tham gia bao hiém x3 hoi bét bude

Théng tu sé 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cha
B6 trudng Bo Y t& quy dinh chi tiét thi hanh Luét béo
hiém x3 hodi va Luét an toan, vé sinh lao ddng thudc
linh vuc y té.

HDU-281688

Thit tuc Gidm dinh 14n d4u do bénh nghé
nghiép doi véi ngudi lao dong tham gia bao
hiém x4 hoi bat bude

Théng tu sd 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cua
Bo truéng Bo Y té quy dinh chi tiét thi hanh Luét bao
hiém x& héi va Ludt an toan, vé sinh lao dong thude
linh vuc y té.

HDU-281689

Thi tue Giam dinh dé thyc hién ché d6 huu
tri trude tudi quy dinh dbi voi ngucn lao
d6ng tham gia bao hiém x4 héi bét budc

Théng tu s 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cia
Bd trudng BO Y t& quy dinh chi tiét thi hanh Luat bao
hiém x3 hdi va Luét an toan, vé sinh lao ddng thude
linh vuc y té.

HDU-281690

Tha tuc Gidm dinh d& thuc hién ché d@ huu

Théng tw sé 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 caa
B6 truéng Bd Y té quy dinh chi tiét thi hanh Lut bao

tri d6i v4i ngudi lao ddng tham gia bao
_ 1








STT S6 hé so Tén thi tuc hanh chinh Tén viin ban QPPL quy dinh viéc bai bé thii tuc
TTHC hanh chinh ‘
. J‘M
hiém x4 hoi bat budc hiém . 3" ho1 va Luat an toan, vé€ sinh lao dong thudc
finh virc y | te o "‘\

5 HDU-281691 | Tha tuc Giam dinh tai nan lao dong tai phat | Thong tu so ‘*56/201*7/TT BYT ngay 29/12/2017 cta

‘ d6i v6i nguoi tham gia bao hiém x4 hoi bét | B§ trudng BY’ the,»quy dinh chi tiét thi hanh Lu4t bao
budc hiém xa honva A0At an toan, vé sinh lao dong thuoc

linh vic y v e,

6 |HDU-281692 | Thi tuc Giam dinh bénh nghe nghiép tdi | Thong tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cia
phat d6i v&i ngudi tham gia bao hiém x3 | B6 truong B6 Y té quy dinh chi tiét thi hanh Luat bao
hoi bat budc hiém x3 hoi va Ludt an toan, vé sinh lao déng thudc

linh vuc y té.

7 | HDU-281693 | Thi tuc Giam dinh téng hop dbi v6i ngudi | Thong tu sb 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cua
tham gia bao hiém x3 héi bit budc B trudng Bo Y t& quy dinh chi tiét thi hanh Luat bao |

hiém x3 hoi va Luét an toan, vé sinh lao ddng thude
Jinh vuc y té.

8 | HDU-281694 | Thii tuc Gidm dinh vugt qua kha nang| Théng tu sb 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cia
chuyén mén d6i véi ngudi tham gia bdo | Bé truong Bo Y té quy dinh chi tiét thi hanh Luat bao
hiém x3 hdi bat budc hiém x4 hoi va Lu4t an todn, vé sinh lao ddng thudc

linh vuc y .
9 | HDU-281695 | Thu tuc Gidm dinh phac quyét 1an ddu ddi | Thong tu sé 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cla

v6i nguoi tham gia bao hiém x& hoi bat
budc

B4 trudng Bd Y té quy dinh chi tiét thi hanh Luat bao
hiém x3 hoi va Luét an toan, vé sinh lao déng thude
linh vyc y t&.











